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PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HỌC VIÊN
STUDENT EMPLOYING STATUS SURVEY

Phần 1: Thông tin cá nhân
Part 1: Personal information
1. Họ và tên/ Full Name:	
2. Ngày sinh/ Date of birth:	
3. Mã số sinh viên/ No. of Student:	 Lớp/ Class:	
4. Chuyên ngành/ Major:	
5. Địa chỉ liên hệ (thường trú, tạm trú)/ Address: 	
	
6. Điện thoại/ Phone number:	
7. Email:	

Phần 2: Câu hỏi khảo sát
Part 2: Survey questions
1. Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết tình trạng việc hiện nay của Anh (Chị)?/ Please identify your current status 
· Đã có việc làm/ Employed
· Chưa có việc làm/ Unemployed
 Nếu Đã có việc làm vui lòng chuyển đến câu 3, Nếu Chưa có việc làm chuyển sang câu 2./ Move to question number 3 if you are employed, if not, move to question number 4.
2. Nếu chưa có việc làm/ If you are unemployed:
a. Anh (Chị) vui lòng cho biết lý do chưa có việc làm?/ Please specify your reason.
· Đã xin việc nhưng không thành công/ Unsuccessful application
· Chưa có việc làm ưng ý/ Having no work interest
· Muốn tiếp tục đi học / Continue studying
· Khác/ Others:	
b. Nếu đã xin việc nhưng không thành công, Anh (Chị) vui lòng cho biết lý do/ If due to unsuccessful application, please specify your reason.
· Học vấn/học lực chưa phù hợp/ Inappropriate education background
· Thiếu kinh nghiệm làm việc/ Lack of working experience
· Thiếu thông tin về công việc/ Lack of work information
· Thiếu kỹ năng viết hồ sơ và dự phỏng vấn/ Lack of preparation skills (CV, interview, etc.)
· Khác/ Others: …………………………………………………………………………                      
3. Nếu đã có việc làm xin Anh (Chị) vui lòng cho biết đã được tuyển dụng thông qua/ You are employed via…
· Chương trình tuyển dụng chính thức/ Official recruiting program
· Người quen giới thiệu/ Acquaintances
· Mối quan hệ với cơ quan từ khi thực tập/ The relationship from apprenticeship 
· Khác/ Others:	
4. Khoảng thời gian Anh (Chị) tìm được việc làm đầu tiên kể từ khi kết thúc chương trình học/ You find your first job after the course graduation…
· Có việc làm ngay/ Immediately
· Trong vòng 6 tháng/ Within 06 months
· Sau 6 tháng/ After 06 months
· Sau 01 năm/ After 01 year
5. Anh (Chị) cho rằng kiến thức đã được học ở chương trình đào tạo là/ In your opinion, the course is:
· Rất hữu ích/ Really useful
· Hữu ích/ Useful
· Ít hữu ích/ Less useful
· Không hữu ích/ Not useful
6. Anh (Chị) cảm thấy cấp trên đánh giá như thế nào về năng lực làm việc của anh/chị?/ How do you think your supervisor evaluates your performance?
· Rất tốt/ Really good
· Tốt/ Good
· Tương đối tốt/ Quite good
· Không tốt/ Not good
7. Anh (Chị) tự đánh giá thế nào về công việc hiện nay? / How do you evaluate your current work?
· Rất hài lòng/ Really satisfied
· Hài lòng/ Satisfied
· Tương đối hài lòng/ Quite satisfied
· Không hài lòng/ Not satisfied
8. Thu nhập từ công việc chính của Anh (Chị) hiện nay là bao nhiêu?/ Your main job income is…
· Dưới 5 triệu/ Less than 5 million dong
· Từ 5 đến 6,5 triệu/ From 5 to 6,5 million dong
· Từ 6,5 đến 8 triệu/ From 6,5 to 8 million dong
· Trên 8 triệu/ More than 8 million dong
9. Trong quá trình làm việc hay tự khởi nghiệp, Anh (Chị) cảm thấy cần những kỹ năng nào sau đây (có thể chọn nhiều ô)/ During your working time/ starting up business, which of the following skills you find is important (multiple choice is preferable)
· Kỹ năng thuyết trình/ Presentation
· Kỹ năng làm việc nhóm/ Team-work
· [bookmark: _GoBack]Kỹ năng giao tiếp/ Communication
· Kỹ năng lãnh đạo/ Leading
· Kỹ năng bán hàng/ Sales
· Kỹ năng khác (liệt kê cụ thể)/ Others (please specify the skills): 				
10. Nếu khoa mở khóa đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh học miễn phí, bạn có muốn tham gia không?/ If we offer a free Business startup course, would you like to join?
· Có tham gia/ Yes
· Không tham gia/ No
11. Theo bạn kiến thức Khởi nghiệp kinh doanh có cần cho chuyên ngành của bạn không?/ In your opinion, do you find the Business startup useful for your major?
· Rất cần thiết/ Really useful
· Cần thiết/ Useful
· Không cần thiết/ Not useful


Phần 3: Ý kiến đóng góp của sinh viên
Part 3: Student’s opinion
Anh (Chị) có ý kiến đóng góp gì cho việc nâng cao hiệu quả đào tạo của chương trình?/ What do you think we need to do to improve the program quality?
· Về chương trình đào tạo/ About Training curriculum:
	
		
· Về hoạt động giảng dạy của giảng viên/ About Teacher’s teaching method:
			
· Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học/ About School’s facilities:
			
· Anh (Chị) muốn chia sẻ thêm về vấn đề khác/ Others:
			

Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của anh chị.
We are sincerely appreciating your contribution.
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